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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 01/2016/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2044/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg, ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016 – 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 391/TTr-SKHĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Văn Tân


KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh)

Phần I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần IX của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo; khủng hoảng nợ công diễn ra ở nhiều quốc gia; đặc biệt là tình hình căng thẳng gay gắt ở Biển Đông đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, một số yếu tố trong nước như tình hình biên giới, an ninh nông thôn, thiên tai, dịch bệnh, khiếu kiện đông người diễn biến phức tạp,... cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015.
Trước khi bước vào Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, nhiều dự báo lạc quan về triển vọng do phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới và trong nước sau năm 2010. Trên cơ sở kết quả đạt được của giai đoạn 2006-2010 và chưa lường hết những khó khăn thách thức nên nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho 5 năm 2011 - 2015 là khá cao.
Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục, vượt qua những khó khăn, thách thức đưa nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
I. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Thực hiện 23 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong đó: 03 chỉ tiêu kinh tế, 07 chỉ tiêu xã hội, 6 chỉ tiêu môi trường).
1. Về kinh tế
Trong giai đoạn qua, tỉnh đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, kiểm soát lạm phát và chống suy giảm kinh tế theo chỉ đạo của Trung ương đã góp phần đưa nền kinh tế giữ vững tốc độ tăng trưởng hàng năm. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân hàng năm 10,5% (KH: 12,5% trở lên); GRDP bình quân đầu người từ 1.357 USD năm 2010 tăng lên 2.635 USD vào năm 2015, đạt 88,6% so với mục tiêu đề ra (KH: 2.970 USD). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đúng mục tiêu và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Nông – lâm – thủy sản: 28%; công nghiệp - xây dựng: 36%; dịch vụ: 36% (KH: nông – lâm – thủy sản: 30-31%; công nghiệp - xây dựng: 34 - 35%; dịch vụ: 34 - 35%). Cụ thể một số kết quả đạt được trong một số lĩnh vực, như sau:
Sản xuất nông – lâm – thủy sản tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 5,5% (KH: tăng 5,5%). Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 86,78 triệu đồng/ha/năm (năm 2010 là 83,36 triệu đồng/ha/năm). Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt 12,76% (KH: 20% trở lên). Hoàn thành dự án Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020. Năm 2015, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 37,8% (KH: 33% trở lên, bao gồm cả độ che phủ của cây cao su trên địa bàn). Kiên quyết xử lý tình trạng bao, lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích; xử lý, thu hồi 4.117 ha, hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp điều tiết nước tưới hợp lý, tiết kiệm, an toàn phục vụ sản xuất đã được đảm bảo thực hiện tốt.
Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 17,7%/năm (KH: Tăng 20,5% trở lên). Sản xuất công nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã có bước phục hồi và tiếp tục phát triển ngày càng đa dạng hóa ngành nghề, đặc biệt là đã thu hút, đưa vào nền kinh tế một số dự án có quy mô lớn, tạo ra giá trị gia tăng cao. Các khu, cụm công nghiệp hoạt động có hiệu quả, giá trị sản xuất công nghiệp của các khu, cụm công nghiệp ngày càng được nâng cao. Điện lưới quốc gia được đầu tư tại tất cả các xã của tỉnh, cơ bản đáp ứng và đảm bảo nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,52% (KH: 99,5%).
Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng 20,1%/năm. Triển khai đồng bộ hệ thống quy hoạch về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; thực hiện phân cấp, phân công trách nhiệm để quản lý chặt chẽ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 33% (KH: 33%), tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%.
Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 9,6%/năm (KH: 13% trở lên), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng bình quân 16,66%/năm. Ngành dịch vụ trong những năm qua có bước phát triển nhanh chóng, góp phần tạo nên cơ cấu kinh tế bền vững hơn. Mạng lưới thương nghiệp, dịch vụ mở rộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư, hệ thống các Trung tâm thương mại, siêu thị được hình thành và phát triển. Các khu, điểm du lịch được quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả. Doanh thu du lịch tăng bình quân hàng năm cả giai đoạn 2011 - 2015 là 13,2%. Dịch vụ vận tải công cộng (xe buýt, taxi) từng bước phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Các dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển mạnh ngày càng mang lại nhiều tiện ích.
Hoạt động xuất nhập khẩu phát triển mạnh, chất lượng hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu đa dạng, phong phú; thị trường xuất khẩu từng bước được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu thực hiện 5 năm đạt 9.352 triệu USD, tăng bình quân hàng năm 23,4%, vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra (KH: Tăng 20%). Một số thị trường xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Campuchia,... Kim ngạch nhập khẩu đạt 6.217,8 triệu USD, tăng bình quân 24,9%/năm. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, ...
Hoạt động tài chính, ngân hàng chuyển biến tích cực: Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2015 đạt 25.428 tỷ đồng, tăng 25,3% so với kế hoạch đề ra (KH: 20.292 tỷ đồng), trong đó thu nội địa là 16.609 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015 đạt 28.766 tỷ đồng, tăng 53,8% so kế hoạch đề ra. Nguồn vốn huy động bình quân 5 năm tăng khá, đạt 18,6%. Dư nợ cho vay tăng bình quân 17%/năm. Tỷ lệ nợ xấu bình quân ở mức 1%.
Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển được chú trọng: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2011 - 2015 thực hiện đạt 89.947,1 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 18,4%, bằng 35% GRDP (KH: 41%/năm). Trong đó: Khu vực dân doanh chiếm 56%, khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 24% và khu vực Nhà nước chiếm 20%.
Công tác kêu gọi đầu tư có nhiều diễn biến tích cực, có chuyển biến về chất, môi trường đầu tư được cải thiện ngày càng thông thoáng hơn. Trong 5 năm 2011 – 2015, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt 3.201,2 triệu USD (KH: 3.200 triệu USD). Lũy kế có 240 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 3.512,5 triệu USD; 378 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 39.667,94 tỷ đồng còn hiệu lực. Trong đó, có 374 dự án đi vào hoạt động, 98 dự án đang triển khai; vốn thực hiện đạt khoảng 1.700 triệu USD và 17.000 tỷ đồng.
Các thành phần kinh tế được quan tâm, tạo điều kiện phát triển có 2.185 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 7.705 tỷ đồng, lũy kế trên địa bàn tỉnh có 3.733 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 23.057 tỷ đồng. Kinh tế tập thể phát triển tạo động lực thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cuối năm 2015 có 1.800 tổ hợp tác với 60.000 tổ viên; 100 hợp tác xã.
2. Về văn hóa – xã hội
Sự nghiệp giáo dục – đào tạo được quan tâm, phát triển khá toàn diện. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 98,3%. Có 9/9 huyện, thành phố và 95/95 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp hàng năm đạt 99,99%, tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 93,3%. Đã công nhận 9/9 huyện, thành phố và 95/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở; công nhận 24/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Tỷ lệ tốt nghiệp hệ giáo dục trung học phổ thông đạt 92,57% và hệ giáo dục thường xuyên đạt 52,56%.
Cơ sở vật chất cho đào tạo phát triển nhân lực của tỉnh được quan tâm đầu tư. Xây dựng cơ sở vật chất 124 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 51 trường đã được công nhận đạt chuẩn); kiên cố hóa 346 trường học, 1.433 phòng học (KH: 1.200 phòng); 130 phòng học phổ cập mầm non 5 tuổi; 47 trường bán trú. Tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng 07 Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất và trang thiết bị, duy trì 100% trạm y tế xã có bác sĩ luân phiên hoạt động, 100% ấp có nhân viên y tế cộng đồng; đạt 7 bác sĩ, dược sĩ/vạn dân, nếu chỉ tính bác sĩ thì đạt 5,7 bác sĩ (KH: 7 bác sĩ, dược sĩ/vạn dân); 22,7 giường bệnh/vạn dân, nếu không tính giường xã thì đạt 18,53 giường (KH: 24 giường); 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 13,8% (KH: Dưới 15%); năng lực chuyên môn, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ y tế được chấn chỉnh và nâng lên từng bước. Công tác y tế dự phòng được chú trọng, không xảy ra dịch bệnh trên diện rộng. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn đang được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chuẩn mới. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế đạt kết quả đáng khích lệ, hình thành 02 bệnh viện đa khoa tư nhân và nhiều phòng khám tư nhân có trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 70%.
Công tác đảm bảo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,45%/năm, mặc dù không đạt tỷ lệ kéo giảm bình quân 2,5%/năm, nhưng đạt mục tiêu kế hoạch về giảm hộ nghèo đến cuối giai đoạn. Xây dựng nhà đại đoàn kết đạt 4.672 căn và nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg đạt 827 căn. Thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh (xây mới: 778 căn, sửa chữa: 195 căn). Triển khai xây dựng mới được 381 căn, sửa chữa 401 căn nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Thực hiện Đề án 3 Khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh có hiệu quả, Khu dân cư Chàng Riệc cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, thiết yếu, bố trí được 300/500 hộ dân; Khu dân cư Sài Gòn 2 triển khai thực hiện một số công trình cơ bản; xây dựng làng thanh niên lập nghiệp tại xã Ninh Điền (huyện Châu Thành) và đưa được 100 hộ ổn định nơi sinh sống.
Mạng lưới đào tạo nghề, giải quyết việc làm được mở rộng. Đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 106.250 lao động, đưa 600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Sàn giao dịch việc làm của tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, đã tổ chức được 61 phiên giao dịch định kỳ, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 43.473 lượt lao động. Xét duyệt 1.268 dự án được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 140.419 triệu đồng, tạo việc làm mới cho 15.435 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề của tỉnh đạt 60% (KH đến năm 2015: 60%).
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, truyền thông, báo chí phát triển ngày càng đa dạng phong phú phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Xây dựng, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đến cuối năm 2015 có 77/95 Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, đạt 81% (KH: đạt 100%). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện tích cực, có 60% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa (KH: 83% trở lên) và 60% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (KH: 94% trở lên). Chất lượng thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản từng bước được nâng lên; đóng góp tích cực cho việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phản ảnh nguyện vọng của Nhân dân.
Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật có nhiều chuyển biến, đã triển khai, ứng dụng 43 đề tài, đề án; trong đó, lĩnh vực nông nghiệp 05 đề tài, y tế 8 đề tài, khoa học xã hội nhân văn 19 đề tài, đề án, kỹ thuật công nghệ 9 đề tài, khoa học tự nhiên 2 đề tài. Các đề tài nghiên cứu, điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, bảo vệ môi trường đã góp phần thiết thực phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và kêu gọi đầu tư.
3. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường
Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015). Đã triển khai, áp dụng, ban hành các quy định và tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy, lập sổ địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn thành 95 xã, phường, thị trấn với diện tích là 365.849,2 ha. Kịp thời thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quản lý đất đai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước tiến hành nghiêm túc, tuân thủ pháp luật và ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép giảm dần, hạn chế được các vấn đề tiêu cực về môi trường, sinh thái trên địa bàn. Công tác quản lý môi trường thường xuyên được thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, nhất là các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đảm bảo duy trì 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom xử lý; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn môi trường.
4. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được chú trọng, giữ vững và ổn định
Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, đã và đang tạo ra thế trận phòng thủ vững chắc, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giữ vững được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về "Chiến lược an ninh quốc gia" và Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng luật, giao quân đạt chỉ tiêu 100%, chất lượng ngày một nâng lên. Công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ hàng năm đã thể hiện được sự tiến bộ vững chắc hơn. Tổng kết 10 năm thực hiện dự án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, đến nay đã hoàn thành 50/73 tiểu dự án thành phần, đạt 68,5%. Đã quy tập được 855 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 779 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia.
Đến nay trên toàn tuyến biên giới đã xác định được và cắm 100/109 cột mốc, đạt 91,74%; phân giới được 172/240 km, đạt 71,66%. Công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển với các tỉnh có chung đường biên giới thuộc Vương quốc Campuchia.
Tập trung quyết liệt đấu tranh khám phá nhanh các vụ trọng án, các vụ án gây bức xúc dư luận, kiên quyết đấu tranh bài trừ các tệ nạn ma túy, mua bán người, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm mại dâm, cờ bạc. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 4 giảm của tỉnh. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn từng bước được kiểm soát, kéo giảm cả 3 chỉ tiêu (số vụ, số người chết, số người bị thương) hàng năm, năm sau luôn giảm hơn so với năm trước.
5. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tích nhất định. Tổ chức triển khai, quán triệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, tất cả các cơ quan, tổ chức trong tỉnh. Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
II. NHỮNG TỒN TẠI - HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Các tồn tại, hạn chế
- Mặc dù được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế tuy tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa vững chắc, việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch còn nhiều chỉ tiêu chủ yếu (7/23 chỉ tiêu) không đạt kế hoạch, trong đó có 6 chỉ tiêu về kinh tế (GRDP tăng bình quân hàng năm, GRDP bình quân đầu người, Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân, Giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm, Đầu tư phát triển trên địa bàn tăng bình quân hàng năm), 01 chỉ tiêu xã hội (tỷ lệ xã có Trung tâm văn hóa hoạt động có hiệu quả).
- Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư có mặt hạn chế. Chưa có nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, vùng lúa chất lượng cao. Một số loại cây trồng chính (mía, mì, cao su) phát triển chưa đúng định hướng quy hoạch. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ đạt 12,76% (KH: 20%). Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp triển khai thực hiện còn chậm, chưa có tác động thúc đẩy phát triển sản xuất. Đề án Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp triển khai chậm, đến nay chỉ đạt 59,3% so với kế hoạch, trong đó tỷ lệ bố trí di dời được hỗ trợ đạt thấp (14,7%).
- Ngành công nghiệp tuy có phục hồi tăng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra, phát triển chưa bền vững do tỷ trọng ngành gia công còn cao, ngoài ra giá trị gia tăng thấp, trong khi ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ chưa phát triển. Phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, mức đầu tư còn thấp, công nghệ chưa có nhiều đổi mới, năng suất thấp, khả năng cạnh tranh kém và hầu hết chưa xây dựng được thương hiệu trên thị trường quốc tế; một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến còn gây ô nhiễm môi trường.
- Ngành dịch vụ chưa khai thác hết được những tiềm năng phát triển. Kết cấu hạ tầng của ngành dịch vụ phân phối vẫn còn yếu và lạc hậu; khối lượng hàng hóa lưu thông chủ yếu còn qua các loại hình kinh doanh truyền thống, nhỏ lẻ. Cơ cấu mặt hàng chưa được đa dạng hóa. Chưa khai thác đúng mức lợi thế của các khu kinh tế cửa khẩu, hoạt động thương mại còn nhiều khó khăn, tình trạng gian lận thương mại còn nhiều. Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng không cao chưa đủ sức thu hút khách du lịch và cạnh tranh với sản phẩm du lịch trong khu vực. Công tác xúc tiến du lịch chưa đủ mạnh, chưa chủ động tìm kiếm thị trường, việc quảng bá hình ảnh du lịch Tây Ninh còn chưa phong phú.
- Việc thực hiện 3 chương trình đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX (Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng, chương trình phát triển nguồn nhân lực và Chương trình cải cách hành chính) còn hạn chế, chưa đạt kế hoạch.
- Việc thực hiện các công trình trọng điểm, các dự án quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, do nhu cầu vốn đầu tư lớn trong khi các hình thức BOT, BTO chưa thu hút được nhà đầu tư, việc đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách nên một số dự án phải điều chỉnh lại quy mô đầu tư theo từng giai đoạn. Các công trình, dự án do Trung ương đầu tư trên địa bàn chậm được triển khai hoặc phải dừng do Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ: Đường Hồ Chí Minh, nâng cấp Quốc lộ 22B, Quốc lộ 14C... Tiến độ xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng còn chậm so với yêu cầu đặt ra.
- Các vấn đề tồn tại, bức xúc trong xã hội được quan tâm giải quyết, nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu. Vấn đề an sinh xã hội còn nhiều bất cập, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đời sống cho đồng bào nghèo, triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp còn chậm. Số vụ việc đình công trái pháp luật của công nhân vẫn còn diễn ra. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa từng lúc, từng nơi chưa thực hiện đúng quy trình, còn chạy theo thành tích.
- Công tác giáo dục và đào tạo, dạy nghề vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế: Đào tạo giáo viên chưa gắn với nhu cầu của địa phương (giáo viên còn thiếu ở bậc mầm non); phổ cập giáo dục bậc trung học ở các đơn vị còn chậm thực hiện so kế hoạch. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất giáo dục còn gây lãng phí ở một số nơi do quy mô vượt nhu cầu thực tế. Trang thiết bị phục vụ công tác dạy nghề được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, thiết bị và quy mô đào tạo.
- Thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề còn chậm, chưa huy động được các nguồn lực và tiềm năng của xã hội; đội ngũ giáo viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ còn ít.
- Chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài của tỉnh chưa thật sự có hiệu quả và đi vào cuộc sống, số lượng người thu hút rất hạn chế, còn xảy ra tình trạng cán bộ sau một thời gian công tác lại chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc nghỉ việc. Chưa thu hút được nhiều bác sĩ, giáo viên giảng dạy có trình độ cao (tiến sĩ, thạc sĩ) làm việc lâu năm tại tỉnh.
- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu, đội ngũ cán bộ ngành y tế tay nghề cao còn thiếu. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đáng quan tâm, còn để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.
- Chất lượng và hiệu quả nghiên cứu của một số đề tài, dự án còn hạn chế, khả năng áp dụng vào đời sống và sản xuất còn khó khăn.
- Trên lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính một số nơi vẫn còn rườm rà, phức tạp, còn gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, môi trường,... ; còn biểu hiện trì trệ, nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức.
- Phát triển kinh tế - xã hội chưa gắn kết chặt chẽ với việc bảo vệ môi trường. Mặc dù được tỉnh quan tâm, nhưng các đơn vị kinh tế có lúc, có nơi chưa tuân thủ quy định, trong khi công tác kiểm tra xử lý chưa kịp thời. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai còn một số đơn khiếu nại phức tạp tồn đọng kéo dài quá thời gian quy định. Đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp và người dân cho bảo vệ môi trường còn thấp. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất còn sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong xã hội chưa được nâng cao, chưa tạo được thói quen, nếp sống thân thiện với môi trường. Chậm phát hiện, xử lý những đơn vị sử dụng đất kém hiệu quả, gây lãng phí. Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra.
- Tình hình tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu "4 giảm" chưa kéo giảm đồng bộ cả 4 mục tiêu. Số vụ tai nạn giao thông được kéo giảm mạnh nhưng nhìn chung vẫn còn cao.
2. Các nguyên nhân chủ yếu
- Nguyên nhân chủ quan
Quản lý nhà nước còn nhiều mặt chưa tốt. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tuy đã có nhiều cố gắng nhưng còn chậm, hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp trong một số hoạt động chưa chặt chẽ, còn có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm.
Công tác dự báo cũng chưa lường hết những khó khăn để đề ra nhiệm vụ chỉ tiêu phù hợp.
Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư hạ tầng kinh tế, kỹ thuật đạt kết quả chưa cao.
Tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của một bộ phận cán bộ công chức chưa được thể hiện và phát huy tối đa. Chưa có chuyên gia đầu ngành trong một số lĩnh vực then chốt.
- Nguyên nhân khách quan
Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ nên dễ bị tác động khi các yếu tố của kinh tế vĩ mô thay đổi, cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng vùng chưa chuyển dịch theo kịp sự biến động nhanh của nhu cầu thị trường. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển, trình độ công nghệ năng lực tiếp nhận công nghệ còn hạn chế.
Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới, vấn đề nợ công của các nước Châu Âu kéo dài, việc hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung quốc trên vùng biển Việt Nam cùng với sự bất ổn của kinh tế vĩ mô trong nước,.... đã tác động làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước cũng như của tỉnh.
Diễn biến thời tiết phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng, bố trí mùa vụ. Giá cả các sản phẩm chủ lực (cao su, mía, bột mì, hạt điều) và nhiều loại chi phí đầu vào (giá xăng, dầu, điện, giá một số nguyên vật liệu...) không ổn định, tăng giảm thất thường. Đầu ra sản phẩm nông sản còn hạn chế do thiếu sự liên kết giữa doanh nghiệp và hộ dân, thị trường xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực như mì, cao su chủ yếu là thị trường Trung Quốc nên gặp nhiều khó khăn.
Trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, tình trạng khiếu kiện đông người trong lĩnh vực đất đai kéo dài, các ngành, các cấp phải dành nhiều thời gian giải quyết, đã ảnh hưởng lớn đến việc chỉ đạo, điều hành phát triển các ngành, lĩnh vực; đồng thời đã làm cho môi trường đầu tư của tỉnh bị ảnh hưởng, tác động xấu đến kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 5 NĂM (2016 – 2020)
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Từ nay đến năm 2020, tốc độ phục hồi kinh tế thế giới vẫn chậm và còn nhiều khó khăn; tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường. Trong điều kiện khoa học – công nghệ phát triển nhanh, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (WTO) và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã ký kết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển đất nước nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.
Sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại gắn với phát triển nông thôn mới; ngành công nghiệp, dịch vụ sẽ phục hồi nhanh hơn. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Quy mô nền kinh tế của tỉnh nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Tình hình biên giới, khiếu kiện đất đai còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất an ninh trật tự. Đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch phát triển giữa nông thôn và thành thị chậm là vấn đề đáng quan tâm.
Với những thuận lợi, khó khăn đan xen đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, phấn đấu tăng trưởng cao hơn 5 năm trước. Phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ tốt nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm xây dựng nền tảng để sớm đưa tỉnh nhà cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
a) Chỉ tiêu kinh tế[1]
- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm (theo giá so sánh 2010): 8% trở lên.
- GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2020: 3.800 USD/người.
- Cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP năm cuối giai đoạn (giá hiện hành):
+ Nông – lâm – thủy sản: 25 – 26%.
+ Công nghiệp – xây dựng: 41 – 42%.
+ Dịch vụ: 27 – 28% (chưa tính thuế sản phẩm, khoảng 4-7%).
- Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng bình quân hàng năm: 4,5% trở lên.
- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm: 14,5% trở lên.
- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm: 6% trở lên.
- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm: Trên 9%; trong đó, thu nội địa tăng bình quân trên 12%/năm.
- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn bằng 35% GRDP (Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm khoảng 139.000 tỷ đồng).
- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân: 20 - 23%/năm.
- Kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân: 20%/năm.
b) Chỉ tiêu văn hóa - xã hội
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân: 1,3%/năm.
- Số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm: 17.000 lao động.
* Đến năm 2020:
- Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 70%.
- Tỷ lệ thất nghiệp còn 1,8%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì dưới 1%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 12%.
- Đạt bình quân 7 bác sĩ/ vạn dân; đạt bình quân 23 giường bệnh/vạn dân (không tính giường bệnh trạm y tế xã).
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 81% trở lên.
c) Chỉ tiêu về môi trường
* Đến năm 2020:
- Tỷ lệ hộ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh: 100%.
- Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh: 98%.
- Tỷ lệ che phủ của rừng (bao gồm độ che phủ của cây cao su) đạt 36,2%. Trong đó tỷ lệ che phủ của rừng (đã loại trừ cây cao su) đạt 16,3%.
- Tỷ lệ các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 100%.
- Tỷ lệ đô thị xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Chất thải rắn: 100%, nước thải: 50%.
- Tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Đạt 100%.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 (Quyết định số 912/QĐ-UBND, ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh). Tập trung phát triển ngành, lĩnh vực như sau:
- Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Thực hiện cơ cấu lại công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học – công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, tập trung vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh của địa phương. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành công thương tỉnh Tây Ninh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm sản xuất từ đường, cao su, tinh bột mì, công nghiệp phụ trợ dệt may và da, giày; các sản phẩm cơ khí và công nghệ cao, sản xuất đồ gia dụng, linh kiện và thiết bị điện, điện tử viễn thông, máy móc, thiết bị, công cụ, phụ tùng; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng các giải pháp khai thác tối đa nguồn lực về vốn, tài nguyên, lao động, khoa học- công nghệ.
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện theo quy hoạch, bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu.
Tăng cường hoạt động khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống. Xây dựng chương trình khuyến công hàng năm. Quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm công nghiệp; giảm mức tiêu tốn điện năng trong sản xuất góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đến năm 2020 đạt 99,71%.
Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh[2] giai đoạn 2014 – 2020, góp phần tiến tới nền kinh tế phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành, lĩnh vực tại địa phương. Giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Về nông nghiệp, kinh tế nông thôn
Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tây ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh việc áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, công nghệ cao VietGap. Từng bước hình thành các tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao. Hình thành các vùng chuyên canh rau sạch, vùng lúa chất lượng cao. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành chăn nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng/ha/năm; tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 25%; tỷ trọng nuôi trồng thủy sản chiếm 4%.
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, định hướng phát triển các loại cây trồng chính (mía, mì, cao su, bắp...) cho phù hợp. Quy hoạch một cách hợp lý các vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả với các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện các chính sách ưu tiên để thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hiện đại hóa nông thôn. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới với 50% số xã.
Tổ chức điều tra, kiểm kê tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 594/QĐ-TTg, ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiến hành rà soát quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020: Ổn định diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn hồ thủy lợi Dầu Tiếng. Phấn đấu đến năm 2020 trồng được 455 ha rừng tập trung.
Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi. Áp dụng kỹ thuật, thiết bị mới, công nghệ cao trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi. Triển khai áp dụng kỹ thuật công nghệ tưới tiết kiệm ở nơi có điều kiện tạo ra đột phá về năng suất, chất lượng đối với cây trồng.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị “Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp”.
- Về thương mại – dịch vụ
Phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu, trong đó, chú trọng xuất khẩu các mặt hàng, sản phẩm tinh chế, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm thô. Đẩy mạnh tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới; nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Ưu tiên nhập khẩu nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng phục vụ cho sản xuất, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với những mặt hàng không khuyến khích. Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả; chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế biên mậu, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cửa khẩu, hệ thống chợ đường biên. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng các trung tâm thương mại đã quy hoạch trên địa bàn. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông. Phát triển nhanh, đa dạng hóa dịch vụ vận tải hành khách công cộng đáp ứng yêu cầu đô thị hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp, đưa hàng Việt về nông thôn, bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các vi phạm.
Thực hiện cơ cấu lại ngành du lịch. Tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển lĩnh vực du lịch, nhất là đầu tư hạ tầng du lịch. Phát triển đa dạng, có thương hiệu và nâng cao chất lượng các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với lợi thế, tiềm năng của tỉnh để đến năm 2020 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Ưu tiên xây dựng và nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối các điểm, tuyến du lịch; đặc biệt đầu tư, phát triển nhanh, đồng bộ Khu du lịch núi Bà Đen. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2020 đón khoảng 2,2 triệu lượt khách lưu trú và 4,1 triệu lượt khách tham quan. Doanh thu du lịch tăng bình quân khoảng 17,2%/năm.
- Hoạt động tài chính, tín dụng
Tăng cường quản lý và từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách Nhà nước, tăng tỷ trọng thu nội địa và bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư. Dự ước tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 là 36.242 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm trên 9%, trong đó Thu nội địa là 26.057 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm trên 12%. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 là 39.912 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm trên 8%.
Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán hàng năm gắn với hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai rộng rãi kê khai, nộp thuế điện tử. Tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế theo phương thức hậu kiểm, chống thất thu thuế quyết liệt, hiệu quả hơn. Kiên quyết phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong quản lý thuế. Tuyên truyền các nội dung thực hiện các Luật Thuế mới để hạn chế vi phạm pháp luật thuế; từng bước nâng cao tính tự giác, tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người dân. Khai thác tốt các nguồn thu hiện có, nhất là các khoản thu về đất đai.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo theo quy định. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn ODA, vốn vay và đảm bảo vốn trả nợ theo quy định. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tiện ích; phấn đấu nguồn vốn huy động bình quân hàng năm tăng 10 - 12%; dư nợ tăng bình quân 12 - 15%/năm; tỷ lệ nợ xấu thấp hơn mức cho phép của Quốc hội.
- Công tác quy hoạch, quản lý đô thị
Thực hiện rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch đã ban hành, đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng phải đồng bộ với các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020.
Hoàn thành và phê duyệt các quy hoạch ngành; lĩnh vực; sản phẩm chủ yếu, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch theo đúng tiến độ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch.
Đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị theo đúng quy hoạch. Phát triển các điểm dân cư nông thôn gắn liền với cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Quan tâm đầu tư phát triển Thành phố Tây Ninh theo quy hoạch, đến năm 2020 đạt 75% trở lên tiêu chí của đô thị loại II; phấn đấu đến cuối năm 2020 đô thị Trảng Bàng, đô thị Hòa Thành lên thị xã, đạt 75% tiêu chí của đô thị loại III và Thị trấn Gò Dầu đạt tiêu chí của đô thị loại IV, phát triển các đô thị loại V theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở. Nâng cao chất lượng quản lý về đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa đạt 48,5%.
2. Tập trung huy động nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp
Xây dựng chương trình về huy động nguồn lực và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 -2020. Đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao và môi trường. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đưa một số cơ sở công lập để mời gọi xã hội hóa nhằm nâng cao mức hưởng thụ và nhu cầu phát triển của Nhân dân.
Cân đối nguồn lực, xây dựng và thực hiện tốt Chương trình đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 theo hướng tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, đảm bảo tính kết nối trong vùng, kết nối các huyện, xã, các khu công nghiệp, khu điểm du lịch để đảm bảo sự phát triển đồng bộ. Chú trọng đối với các dự án do Trung ương làm chủ đầu tư nhất là sớm hoàn thành đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 22 và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài Tây Ninh.
Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi (chính sách sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, cung cấp dịch vụ hạ tầng, cải cách các thủ tục hành chính, …) cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài theo hướng cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế. Phấn đấu thu hút đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3,5 tỷ USD.
Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người lao động. Thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đã ký kết với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tập đoàn Dầu Khí và Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.
3. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân
Thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh làm nền tảng phát triển con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng việc xét công nhận các danh hiệu gia đình, ấp, xã văn hóa. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Đầu tư, nâng cao chất lượng thể thao phong trào và thể thao thành tích cao; nâng cao giáo dục thể chất gắn với giáo dục tri thức, đạo đức và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xây dựng và thực hiện tốt Chương trình đột phá về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học; duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt phổ cập trung học phổ thông; kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học. Xây dựng hệ thống các trường học đáp ứng yêu cầu một nền giáo dục mở. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng tỷ lệ số trường đạt chuẩn Quốc gia ở các cấp học. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Mở rộng liên kết đào tạo nghề với các doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động. Thực hiện hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, phấn đấu đến năm 2020, đào tạo nghề cho 33.000 lao động nông thôn.
Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chú trọng về y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế. Tăng cường quản lý thuốc chữa bệnh và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 81% trở lên.
Thực hiện có hiệu quả chương trình bảo đảm an sinh xã hội; chính sách đền ơn đáp nghĩa; làm tốt công tác giảm nghèo; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.
4. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai
Quan tâm đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ. Ưu tiên nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm, phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh, đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, gắn nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh tham gia vào thị trường công nghệ. Tăng cường hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho tổ chức, cá nhân. Làm tốt công tác quản lý, thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.
Rà soát, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, nhất là việc sử dụng đất lúa; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi lấn chiếm đất công, đất giao cho các dự án, các doanh nghiệp nhưng sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích; xử lý về cơ bản việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hoạt động khai thác tài nguyên - khoáng sản không đúng quy định.
Phát triển kinh tế - xã hội không thể tách rời với công tác bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái nhất là trong khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, sử dụng đất đai, trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Huy động sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế vào các lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải, dịch vụ môi trường...
Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
5. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh toàn diện nhất là tư tưởng, chính trị; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra các đột biến. Kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, ổn định kinh tế - xã hội trong mọi tình huống.
a) Công tác quân sự, quốc phòng địa phương
Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/10/2007 của Tỉnh ủy về tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Tiếp tục thực hiện Đề án bố trí, sắp xếp ổn định các khu dân cư biên giới[3].Triển khai xây dựng và thực hiện Dự án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh sát với thực tế; nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân và hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tính kỷ luật, tác phong chính quy cho cán bộ, chiến sỹ. Tăng cường lực lượng, trang bị phương tiện cho các đơn vị trên tuyến biên giới, lực lượng trực tiếp sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quân sự - quốc phòng, bảo đảm thắng lợi trong mọi tình huống. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới.
b) An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối bí mật Nhà nước.
Nắm chắc tình hình an ninh chính trị trong nội địa và trên tuyến biên giới; chủ động diễn tập thường xuyên và hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, bạo loạn, xử lý, giải quyết tốt mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và Chương trình, mục tiêu “4 giảm” của tỉnh.
Giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc ở cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “ Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Tăng cường công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Tiếp nhận, xử lý nhanh nhạy, hiệu quả tin báo tội phạm. Có giải pháp kéo giảm mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng công an nhân dân, nhất là công an xã, các tổ chức giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp cho các lực lượng chức năng bảo đảm xử lý, giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ở địa phương.
Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp.
c) Thực hiện tốt công tác đối ngoại. Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các địa phương giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Thực hiện tốt chính sách đối với Việt kiều; duy trì hoạt động hiệu quả Ban Chỉ đạo về xử lý tình hình Việt kiều chạy về Việt Nam (BCĐ 123). Quan tâm củng cố tổ chức, cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
6. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá về cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với xây dựng chính quyền điện tử; đồng thời xác định “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” là trọng điểm của cải cách hành chính. Tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ; công khai, minh bạch hoạt động công vụ để nhân dân giám sát. Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm trình độ, năng lực thực thi công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và quy chế tiếp công dân; coi trọng và thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với người dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; cụ thể hóa nhiệm vụ vào kế hoạch hàng năm và tập trung thực hiện.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện; các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể các cấp; chủ động, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh, có giải pháp để tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch trước thời gian quy định.
3. Đề nghị Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể các cấp vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giám sát thực hiện Kế hoạch./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc





_1514709910.doc
1

70                                               CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 20-01-2016                                                



[image: image1.jpg]8T 8T 43 9¢ 4% 6€ 1€-0€ % ues Anyj - wep - SUON
(HHD) da¥o ng>.0)
9% 9% 4% 4% 97 v S a4 % A yriQ
LE 9¢ 23 €€ 43 6C LE-9€ % g0ax - ddwysu ugD
0T 1T 144 €T ST LT 61-81 % ues Anyj - wep - SUON
(F69) dA¥D ng>.0)
X dquo ngr0)| ¢
Sugp
€r'SS ¥0°0S 1Tt 01y €1°6€ 9°97 natL (HHD) 1on3u nep uenb yuiq JAYO
3 1 13 13 13 3 :@~ .ﬁru.HH
0€9°C €8€°C 6€1°C €10°C S98°1 LSET oezm | s (HHD) 1on3u ngp uenb yuiq JAYD
vL6T SL9T 80¥°C 4 kA 686°1 09L°1 asn (v6D) 1on3u nep uenb yuiq JAYD
X ton3u ngp ugnb yuiq J@QAD| T
ug[ on
€501 S6°01 6601 868 0L'6 LY'Tl 8L°6 Spciy % (0102 ©13) ugnb yuiq Sue) JaIO
(1) N
) ) ) . . . . ug[ o1
86°11 LTl 1611 IL'6 oret €6°¢1 611 ot % (v661 513) ugnb yuiq 3ug) JAUD
(1] Y
X weu 3ugy ugnb yuiq 3ug) JQAD| 1
9) qupy NN 1y 38| |
NdA QHD NJLL IHD DYD| V
(1] 6 8 L 9 S v € 4 I q A
, 10nA
ww.wc dtoy S107
| yeq |stoz-or0z| stoz P10T €107 7102 1107 oz | ot | VAL IHD LL
HL H HL HL HL HL HL . iA uo@ e
udry iy A L 194nb fsN
enb 1931

(yuIN D[ yuy upp upyN uvq &) b 9107 wipu [() subyi () 3u ‘GNGN-GO/910Z/10 95 Yuip 19n0 oay) way)
ST0T-1107 NVOd IVID INYN § HOVOH I NILL IHD OS LOW NAIH DAHL vNO LI
I 2ATNHd







[image: image2.jpg]801 Te 6°¢- L'L LTl L'8€ €9t %81 uan % wipu Supy upnb yu1q Supy vip 10U niyy ‘0p Suo.
. : : . . . . . . wgu 3ugy ugnb yuiq
AN 01y 10T LTLI 90°€1 e an 08'Ct 0vl % Sug) ugq wip Uy 5onu gYU yops ugsu nyy| S
) ) ) . . . . ) . weu
€T 00T 00T Syl 6'8C L'v€ 43 00T % Sugy ugnb yuiq Bug) ngyy| 1gnx YOEFU wry L
96 011 011 79 S'L v'Cl 70l 0°¢l % (0102
° ©I5) ugnb yuiq Sug) A yoip 1gnx ues i g1o
Tl 0Cl 901 6'8 9Tl 811 vl el % (o6
%t 0L ° ©I5) uenb yuiq Sug) nA Yoip jenx ues in eI
% ugnb yuiq Sug) nA yoip jgnx ues in ero| 9
L'LT 0Ll 091 $l 'Sl '8¢ €0¢ $°0C % (0102 915)
0 uenb yuiq Sugy d3rySu Suo jenx ues in eI
8°LI 0Ll 991 8Tl 991 L9t $'IC o % (r661 715)
01 %7 M ° ugnb yuiq Sue) ddrySu Sugo jenx ues in gIo
% ugnb yuiq ug) dyrysu 3ugd ygnx ues in vIy| ¢
. ) ) . . . . . (010¢ ®13) ugnb
0SS 1'9 6t LS 1Y ¢¢ 6'¢ ¢¢ % yuiq Sug) ugs Anyj - we| - Sugu 1gnx ues i1 BIo
. : : : : : : : 5 (r661 13) ugnb
80°S 0§ 6t IS 6t ¢¢ 0t ¢¢ Yo yuiq Sug) ugs Anyj - wej - Sugu 1gnx ues in BIo
. ugnb yuiq
g Sug) ues Anyy - wel - 3uQu JeNx ues L1 o v
9¢ LE 9¢ g€ K3 S¢ SE-e % A yoig
9¢ S¢ 43 6T ST 9T SE-e¢ % g0dx - damy3u Sug)
STI07-010Z| S10T 10z €107 41114 1102 0107 §10z yun
HLN HLN HL HL HL HL HL OLOTXI | iy wog OJLLIHD 11

14nb iysN





[image: image3.jpg]. ) . o yuis 94 doy
X $'L6 20°L6 v9'v6 68 L8 $8 96 % yois agnu Suip ns uey Suou o uep 3y A1 | OF
X 001 001 001 001 001 001 001 % yaes donu 3uip .ns iy) op os uep 3 AL| 8T
3ugn) 1o 9A NN 1Yd 28D | 111
X |0z $Tl S'L 0T % Louwr ugy) sugu unp Aex ex I AL| LI
. enb ngiy
X IL L 9 €S (44 LT 001 % 05 Sudp 360y Loy ug we) Suniy 0o gx 3y 41| OF
X 98°0 060 SLO L8°0 060 98°0 I 1onp % uIyu iy 9s ugp ug) I AL| SI
X vl v'Tl €yl TSl 8¢Sl TLI S1 tonp % 1021 4y
- ’ wgu 1on) ¢ 1onp Jugnp yurp Ans wd 3.1 9[ AL
X 09 9'LS S IS 4 St 09 % 9y3u Aép gA oe) ogp enb 3udp oey I AL| €I
: ) ) ) ) ) ong ugop
X 0L 6'9 L9 89 89 $'9 L LoN3SN 1e15 1912 WU uEp UEA UL 15 260p s ¥ (4]
¢ ¢ ¢ ‘ ¢ ¢ ‘ i SU6D OB weu sugy
X |0sTiiT 000°0T 1LT1T 089°1¢C €16°0C  |98¢€°CT LY+ T 000°0T OP OBl | enb yuiq weg 231A yoAnb 1613 un| narp ot Il
651 8€'C L€ 68 LY'L ¥8'8 % (ML ugnyo nony oayy) oysu 0y 9] AL
X (ST 6L°0 6L°0 Ll 85T LE1 vS'T ST % weu gugy ugnb yuiq oysu ¢y 91 £ wern| o1
10y gx 030 12 38D | I
dayao
X g€ LE 9¢ LE g€ 0€ S¢ %It % os wgu § ugnb yuiq 10y EX ugoy ) ngp ugA 6
, 30nA
m.ﬂﬂc dtoy S107
O jeq |stoz-oroz| stoz PI0T €107 102 1102 ooz | ok | uum - LL
H H HL HL HL HL HL : ia uog .
udry dAyyy . . 194nb lysN
enb 1931





[image: image4.jpg]WRIP 3uda) ) yuny wnd - nyy - dyrysu Sue)| 11
000°01T  [000°0IT  [000°OLT  [000°0TT  |{000°80T  |000°S01 ey ey Y wIq| ¥
X 000Ck1  [I€I°6ET  [TIS'8TI  [L98°911 |0¥0°O01  |€LE'TS 000°CH1 ey Sudp nyd 1om PP WIQ| €
X 65591 6TL Y1 SLOTI v29°01 0L6°6 8156 €6T Y1 " Suon 1onu ues Anyy Sudn| ues :0p Suol],
X 697°0C 1S1°81 €IESI 1€8°¢1 101°¢1 8LSTI €6L°LI ugf, ugs Any) Sudny ues| 7
X 9L°CI 61Tl Tl LS'T1 88°CI €Tyl %0T UQLL %  |dd1y3u Sugu XSO Suoxy ronu ugyd Juox 1| [
ugs Any) - we| - d3y3u SugN| |
HNVON NAIIL LYHd NJIL IHD DYD| 9
. A nx ‘wo3 nyy 50np 9 £ 1EY) JLYD BA 1EY
28 0o 0 66 # i be Gl @ An3u 1ey) Jeyo iy) op 0 ukx 1Ry JBYd I AL, ke
. SuQNI) 10U A UENYD NYY
X 001 96 6 06 $8 0L 001 % JEp 9> U3IY YuEOP yupy 1gNX ugs 05 .03 3 A1 w
Sugn.y 1ouw ugnyd
n3y jep 3uny dg) rey) donu £ nx 3ugy
X 001 001 001 001 001 001 001 % 51 99 3udp Yoy Surp ey €A 9) yupy | §4
ny enx 9yd nyy ‘dgrysu 3ugd nyyp I AL
X 191 091 L'SI 9 9l €€l eren % Sunu nyd ayo 31 AL
%LST 0L ’ T o
X 8'LE 6'CE L'ce §Te 0'CE 1'0€ eren % uryu iy nyd ayo 91 1L
%EE NL ’ . ‘ o
Sunx nyd aydp 91 £1L| 07
. ONA
wp | L
BUOWM | \eq |stoz-oroz| stoz 10z €107 7107 oz | ooz | cm_ﬁ%wﬁ yun AL D L
HLN HLN HL HL HL HL HL : ia uog .
udry dAyyy 194nb lysN
enb





[image: image5.jpg]1203u 10p 93 yuryf| Al
7566 8%°66 LE 66 v€'66 T€°66 €66 $'66 % e13 ognb rony ugrp 3unp ns uep 0y 3y AL| SI
1'0$ 6'9S 'S¢ $'8¢C 96T L9°0T % jousdyuf Sunp ns uep I AL| $1
ugp
€S SIS 6'¢ €e I'¢ 8°C 001/0eq j1ouId)U] Okq NI 0P IEIN| €1
onyy
1€l €zl €C1 61 6€l vl Kew ugp 00 [/1eoy) uIp Op G| I
) ) ) . . . ) i . wgu
el 601 e 60T LT $'0€ 2681 02-91 % Sugy ugnb yutq yif np nyy yurop Suy I A1 I
3uo .
697°09S°C  |000°019  |000°0SS  |6£0°TES  [000°0FY  [0€T8TY  [9S1°8TE awm yai| np ny) yueoq| oI
Suoy) uIA - ydi[ np -réwr 3uony) - nA Y| 111
o % SugD yuey L, yueyp ND nyyy Aep dey 91 AL| 6
98 % e ey ND nyyf Aep def 1 AL 8
(T ugop rer3)
0S % . L
10T 1og - 3uo@ d90nyd ND nyy| Aep dey 91 4L
8 % II1 Sunap, yury yenx 9yd nyy Aep def 1 £L| 9
LL'L6 9616 088 €888 19°L8 19°L8 % Sueq Suea], drysu 3ugd nyyy Aep dey [ £L| S
STI07-010Z| S10T 10z €107 41114 1102 0107 §10z yun
HLN HLN HL HL HL HL HL OLOTXI | iy wog NFLLIHD 1L

14nb iysN





[image: image6.jpg]9 A94 w13

001 001 001 001 001 001 001 % 2gnb ugnys yep ug1 iy “Suonyd ‘ex 91 AL 97

9 A| A

88 88 L8 L8 98 98 % uoy) 3ugu 3udp oe ueIs LOYL| ST

€€ 9¢°LE 9L'0% 86¢€ Ty 3% % d3ry3u Sugu Sudp oey I LAL| T

81 6'1 91 €1 L8] 15T % iy yuey) o dyrysu yey) 91 AL| €7

wep d31A - Sudp oe | A
ST10Z-110T

Ly L 6 01 01 11 0T 0€1 Suonn ugop re3 w13 sgnb ugnyo yép Sugnu woy L (44
T T T T 1T 91 nd ‘ex ugyu SuQo o6np uen iy ‘Suonyd ‘ex 05 4

Suoy oyd 20y Sunxy dd oyqg| 17

dou upp 1.4 dnp pa L7 wpu yuply) UPOE SOHLL 21p oe13 dés oyd yueyy ugoy weN | 07

6666 6666 001 6666 6666 9666 %66 ULL % wgu Suey doj ex1on) 9 wid 31 31 AL| 61

ofi[ ugyu ugn3u 3udN] JLYD 08I Jugu BA UL JEYJ| A

zioce 8'LS8 8069 6209 Teoe T0zL LTSS 00T'¢  |asnndm d9nu 1go3u ‘Fuou) ugA Jny ny L 81
6'tC 00T 81T $'9¢ 8¢ 89t 9'1¥ % utpu Supy upnb yu1q Sup |

8°LIT9 9GLLT | 96LYI TSITT 7068 €LS8 6°€8S asn ndm neyy déyu yoesu wiryy| Ly
€T 00T 00T Syl 6'8C L'vE |43 0T % utpu Supy upnb yu1q Sup |

9'15€% vr6sT | 1'T91°C S 108°1 vELS'T | TOTTT | T906 dsn noum neyy jenx yoedu wp Jugy| 91

STI0Z-010Z| S10T 10z €107 41114 1102 0107 s10 yun
HLN HLN HL HL HL HL HL OLOTXI | iy wog NFLL IHD 1L

14nb iysN





[image: image7.jpg]yury ugina

001 96 56 €6 7’26 €16 % rep wox ‘queyy eyd rep oygu oy 3 41| S
0L 6 616 L'96 L'€6 7'€6 6 % €Oy UgA ugnyd jep yuip eis | AL| L
Ty 1'cy 1€'9¢ 68°L1 % ©OY ugA ugnyd jep ugx iy) ‘Suonyd ‘ex | AL | 9¢
08 8L LL 9. 9L 9. DOY upa pyu 02 up.y y) ‘Suonyd ‘px og
8 8 18 08 08 08 001 % €0y ugA gyu 93 uen iyy ‘Suonyd ‘ex I £1| s¢
0L ) T€6 06 6 668 €8 % eoy ugA ugnyd yep oyd nyy - de 9 AL| p¢
. I
oey) 3y) dNp y)-un suoy) oy ue
W QW 20p guy-un Suoyy voy uEA|
0L T6$ €7cS S'6v TSy % LAHY ©18 wey 3 AL| €€
" ugs 1ey) ugp uenb ugl| Suoa ) Sw gq I AL| 7€
1) NQIP NJ1[ 95 00 FUQYY " 3uoA 1) 19m) G LoNp WA 3.0 I AL| I€
1) NQIP NJI[ 95 00 SUQYY " SuoA 1y 19m) | LoNp wd 3.0 [ AL| 0€
10°0- 00 cro- 10°0- 10°0 % wgu Sugy ugnb yuiq yurs 31 £ wern| 67
) uAnx Suony) Sudp
001 001 001 001 001 001 001 % 6oy 91 & ugra ugyu 92 oyd nypy *dg 31 1 87
L 69 L9 089 089 $9 L 1on3u ugp UBA ux) Is 20np ‘Is deq| LT
o 21 4]
0 =0 = -0 =0 =0 ada 24 v13 oonb upnyd 1pp up.4y iy ‘Suonyd ‘vx 0§
ST07-0107| S10T P10z €107 7102 1oz | ooz s10z yun
-010T XI .
HLA HLN HL HL HL HL HL iA uog QJLL ITHD LL

194nb iysN





[image: image8.jpg]dau gu 05 Jeyd

001 001 001 001 001 001 001 L [ ——— o aare i D
6z 81°8C 61 |9°9¢ TSt st 8 % oey) 9y 2hip 9y déy ugng gs ugp 31 £L| 0F
. o nA d3ry3u oe) oep 20np
001 001 001 001 001 L'86 % g 5 cusur o1y maps ug S| OF
S10Z-010Z| ST02 $102 €107 T10z moz | otz | _S'% yup
HLA HLO HL HL HL HL HL | JWOTXI T g wog NJIL THD LL

194nb iysN





[image: image9.jpg]d@aO ngy 0| 7
L60°LT 00L°LIT |€L1 66968 0LTTT 65+°0¢ LLS'LL £€96°S1 oclel ST0°0l Sugp AL na yoiq
6SLS 6l1€cT  [Sve 681°01 868°C 0£€C 0L6°1 169°1 10€°1 696 3ugp A gOax -
905°S€ S69°0€l  [9VT 8CT0°1L 16€61 68891 €TLel SI9°T1 01+°6 95+°9 3ugp A1 dary3u 3ug) -
S9T'1Y F10°€ST [9'¥¢C L1T18 68T°TT 61T°61 €69°G1 90€€1 1101 9TH'L Sugp AL g0ax - démySu Sug)
YOL YT 8¥¥°S01 [L°6 78078 99¢€°L1 8L9°G1 §96°S1 71991 6581 ¥€6°01 Sugp AL ues Any - we[ - SUON
6’11 811 08 g8 o'6r rel % wpu %:%Q 3upyj op 20]
6°€I S98°L6 S99°46€  [6°91 L66'VST ST6°19 SSE'ss vesor €88t 00€‘Ty ¥8E‘8T Sugp AL quey udryg vis JaAO| €1
9l gzeeL |00l SI¥°L9 €€1°91 SESI 6L0°€1 LLTTI 16€°11 Szo°0l Sugp AL nA yoiq
SILE S8l (8781 98C°8 S6T°C T16°1 ¥29°1 €5l €01°1 696 3ugp A gOax -
6161 SYSvL |TLI 69TFS SLTYI 90€C1 0Ts01 ¥ST6 €16°L 95t°9 3ugp A dary8u 3ug) -
806°CC 86€68 |¥'LI §5S°T9 0591 61Tl €r1°Tl L0901 910 9TH'L Sugp AL g0ax - démySu Sug)
17091 vOLYL  |€S 97079 Tyl 6iicl 208°Tl LEl‘Tl 91611 v€6°01 Sugp AL ues Any) - wep - SUgN
011 011 9'8 L6 ¢TI 86 % uipu Supy 3upy 9p 29]
8 PLT'8S €v6'6¥T (SO S66°€61 ST8°9t Ty $20°8¢ 120°s€ €76°1€ ¥8E‘8T Sugp AL 0102 81D dAUD| T'T
911 08Z°0% 1.8 €188 S06°L 1LTL 0TH'9 669°S Sugp AL na yoiq
861 06€Y 0TTl L10°1 998 10L L8S 1474 3ugp £ goax -
I'L1 19L°LT TLTL 6979 €9¢°S 0SLYy LO1Y 80¢°E 3ugp A1 dory8u 3ug) -
LI Is1°ce 678 G8TL 62T9 1S+°S 769y €08°c Sugp AL g0ax - démySu Sug)
[ et 67 8Ty LSO 868°¢ LLY'E 08¢ Sugp AL ues Anyj - we[ - SUON
£l 611 L6 1zl 6°€l vl % uipu Supy 3upy 9p 29]
0TI €LL'T6 $S8°7T LSE‘0T 161°81 08591 06LP1 786°C1 Sugp AL b6 81D dAAD| I'T
d@IO| T
AL HNDI QJIL THO DYD| 1
NdA QHD NILL IHD A
(%) wgu (%) wgu
Sug - Sug -
=mmu ANMMM MMMM WMWM E(:o.w mwwﬂw WMNM S10T r1oc €107 (41114 1102 ]
quig yuig ; 0107 iA Z.O a NAIL THO LL
(rour g4 09y yury)

0202-9107 NVOd IVID

(15 g4 03y) quI]) ST0Z-0107 NVOd IVID

(yuIN D] yus) upp upyN unq &0 vnd 917 wipu [() Suby) ¢ Avsu ‘GNgN-AO/910Z/10 98 Yuip 14ng oay) wayy)
0207-910Z NVOQ IVID HOVOH I VA ST0Z-0107 NVO@ IVID I0H VX - AL HNDI NILL THD OS LOW
NAIH DAHL VNO LI

00T AHd







[image: image10.jpg]0Ll 991 8§CI 991 L9C ¢ % wipu Supy Supj 9p 20
8L 06T°0L 12581 0€8°S1 186°¢1 ¥€0°C1 vzeol 1S1°8 Sugp AL dgry3u Sug) -
6C7L'LS 6S€'€T 798°61 €20°L1 0SS‘v1 9€9°C1 6S0°01 Sugp AL q4Dax - ddmsu Sug)| q
Y4 9Ll el (4Nt LST1 88°C1 €Tyl % NN XS D 3uo.y 1onu upys 3uo.dy £
T88°c L06 978 91L 269 1L 169 Sugp A1, 1oNU URYD
1189 |006°S 129°S v9€'S 60°s vEs‘y 8ES'y Sugp AL 101 Buga], :9p Suoi]
gzece  |orrL ILL'9 €5t°9 24 6%8°S 1¥5°S Sugp AL daySu SugN -
0'S 6'v I's 6'v S's 0y % wipu Supy Supj 9p 20
80°S L18°€€ LEV'L €80°L 16L°9 T €219 S08°s Sugp AL ugs Any) - wy| - ugN| ®©
Gel ¥'Cl 201 '€l 8¢l &€l % wipu 3upy Supj 9p 20
'€l L6V'LST | 088‘OF SOE‘T 19L°9€ 102°€€ 1S€°6¢ 6€€°ST Sugp AL (b6 ¥1D) ygnx ues in g 1y
gnx ues inp ern|
£v'ss ¥0°0S TSy orey €ree 9t°9¢ BuQp N3, (yuey udry e13) GNA 0L -
008‘S 0£9°C €8€°C 6€1C €10°C G981 LSET asn (yuey udry e18) SN oYL, -
881°C 166°1 1651 LLY 0LEl LSEl u (0102 ®18) ASN %9y, -
vL6T SL9T 80%°C Tz 686°1 09L°1 asn (y6 ©18) dsn oy -
1on3u ngp ugnb yuq JaAD| €
L'LT 09¢ LE 9¢ 3 1€ 93 % nA YoiQq
(4% 09¢ S¢ [43 6C 4 9T % g0ax - déysu Sug)
(44 08T 8T 43 9¢ 4% 6¢ % ues Any - wig - SUQN
() quey udry vro| €7
(414 3 143 143 3 9¢ 93 % nA YoiQq
€6¢ 33 143 [43 0¢ 8¢ 9T % g0ax - ddysu uo)
§'LT 0¢ [43 143 133 9¢ 6¢ % ues Any) - wgl - SUQN
(«) 0T0Z ¥1D | T'T
974 {94 124 4% 1974 1% % A Yoiq
LE 9¢ 143 €€ [43 6¢C % g0ax - déysu Sug)
0T 1T T €C Y4 LT % ues Any - wig - SUQN
Y6 ¥1D | I'C
(%) wgu (%) wgu
Sue - Sue -
B | O OTONT| B \SWCIE G|y | e | oo | wer .
yuig ; quig ; 0107 iA Z.O a NALL THO LL
@%MMMM .MMW.M_%G (12 4d 09y YuiL) ST0Z-010Z NVOd IVID





[image: image11.jpg]0°0¢ 0°0¢ Syl 6'8¢ L'ye |43 % uipu Supy 3upj p 20]
€2-0T i 7BESE ¥ €T 9156 [rv6sT 1’291 S 108°1 Y ELST 0Tl 7906 (150 oL newy Jgnx Pesu wryy| ¢
ugp ¥0¥'9| U9p 891°€T ) i
L91 6€8°6E€1  [979°F¢€ S61°1¢€ €01°8¢ STI‘ST 68L°0T L96°G1 Sugp AL nA YoiQq
84T 9sL0v  [LL1°T1 L6 LT0°8 66L°9 08T°S 169°¢ Sugp A1 gOax -
9vC LY0‘6¥T  [TT6°99 861°LS L8881 €ELTY 90€vE 86TCT 3ugp A1 day8u 8ug) -
L'yt €08°68T  |660°8L 1,9°99 S16°96 TES Y 985°6€ 056°ST Sugp AL g0ax - ddwysu Sug)
001 89Sl |1zTiee 989°0¢€ STT6T LYE0E 69L°€E 996°61 Sugp AL ues Any) - wiep - SUgN
8cI ¢cI 86 SorI 1cs (433 % wgu Supy 3ug gp 09]
9'8T 068°s8S 96 vH1 TSS'8TI | €HPTPIL S00‘VOT | PPI‘H6 78819 Suop AL (quey udry vis) ygnx ues in vo| ¢y
011 011 29 (Y rcl rol % wipu Supy 3upy op 29
09 ILELT €ITTLL |96 TTL'SO01 WSt IPL'TT 16¥°0C 0061 8Y6°LL L96°ST Sugp AL nA Piq| >
1'0¢C 0Ll LELI 0L0C slre 9z'IC Y% T4 % wpu m:ma\ 3upy op 20]
0T 9LS‘81 T19°1L 10T°c€ S10% SOL'L $95‘9 6EY'S LYY 169°¢ Suop AL goax -
L°LT 0cLI 091 ¢cI rel r'8C £0c % wipu 3upy Supj 9p 20
SYI 6€T°L8 €8°8€€ 900°c61  |ovEos 970‘cy 080°LE YL6TE 985°8C 86TTT Sugp AL dgry3u Sug) -
SIS8‘SOT | pSrorr  |0°81 LOT'STT  |9S€°6S IEL°0S SPo‘er pIv8E 790°€E 0S6°ST Sugp AL 40ax - ddmsu Sug)| q
(Y4 9L7CI 61Tl (4N} LST1 88°Cl €Tyl % NN XS D 3uo.y 1onu upys 3uo.dy £
1’9 068y 05S0°1C €€ 0z8‘cl TeTe 116°C ¥SS°C 16%°C T€9°C 6VLT Sugp AL onu ugy)
(94 6£9vC 84201 s §90°¢6 0€€0T LLY'61 90881 SI9°LI L€891 628°S1 Sugp AL 101 Sug1] :op Suoi]
Sy 8¥S 1€ TELYY1 9°¢ Sl6‘cll  |91€°sT 688°€T ¥SLTT 0€5°1T LTH'0T 0ze'6l Sugp AL dgry3u SugN -
19 67 LS 1Y S's 6°¢ % wipu Supy Supj 9p 20
S8 4 €80°C€ ISTLPT  [S°S 6VELIT (66097 L8S‘PT 1€¥°€T SLI‘TT 9S0°1¢C 996°61 Sugp A1, ugs Any) - wel - SugN| ©
68°CI 86°11 196 §801 9r°91 LICI % wipu Supy Supi op 29
897'S91 | 8¥86L9 |€TI LLT'SYY L69°0T1 650°86 995°L8 688°6L 990°TL 78819 Suop AL (0107 ¥1D) Jgnx ues iy | T'p
ocl 901 68 9¢CI 8§11 vl % wipu 3upy Supj 9p 20
Tl 756°'s9 ¥80°91 T9€F1 L86'TT 676'T1 765°01 SLY'6 | Sugp AL A piq| o
6661 rl'LI 9cce 6L'1C LI'IT orce % wipu Supy Supj 9p 20
6€H LT 8€8Yy €0y [Aaa’ SI8°C TIET 806°1 Suop AL q0ax -
(%) wgu (%) wgu
Sug - Jue -
S| T OTONT| B \SWCIE |y | e | oo | ner .
yuig : quig ; 0102 iA Z.O a NALL THO LL
@Nwwumm .MMW.M_%G (1> dd 09y quiL) ST0ZT-010Z NVOd IVID





[image: image12.jpg]. enb ngry 9>
06 L 1L 9 €S (44 LT % Sudp 160y voy ugs we) Funiy 0o ex 3 £1| 5
I 1onp 98°0 60 SLO L80 60 980 % wgu ugryu iy 9s ugp 3ue) 31 AL| F1
¢l 1onp vl v'Tl Pl 43! 8¢l TLl % Suonp yuip Ans 19y ¢ ronp wd 3.0 3| L[ €1
0z Sl 14 €1 I I 0l % 0D} 0pp 20np Sudp 0] 3] & :0p Suo.]
0L 09 9'LS v IS ¥ Sy % 9q3u Aep ‘o¥) ogp 20np 3udp o I £L| TI
. . . . . ) . 1s o6np ; P
0L 0L 69 L9 89 89 $'9 45 08q ugp A uga) Is 30np ‘s deg| 11
vTL vTL YL v'TL v'TL 10 yuiq 3unx oyy 1on| 01
002 0001 1+$ 001 06 L8 911 8yl arr 3ugp ov] 3ugp op] npyy Jpny :0p Suo.]
< < < [3 < 3 [3 < 3 w A Eﬂ— QWMN’
000°L1 0ST'I1T  |0ST'90L  |000°0T 1LT1C 089°1¢C €16°0C 98¢€°TT LYY TT uop oe| yoAnb 1613 u3p{ ngip 0% 26np Fudp 0¥y 95 6
651 8€T LT'E 68 LY'L 8’8 % Suon Suni[, ugnyo nr ooy 0y3u 9y 9 1.
€1 SH'1 6L°0 6L°0 Ll 86'C LET vs'T % wgu ugy ugnb yuiq 0ysu gy 9 £ wern| g
I0H VX JA NJLL THD DVD| 11
33 S¢ LE 9¢ LE 33 0€ S¢ % yupy udry i3 JAqYH 05 %
000°6E1  |¥'8I1 I'L¥6°68 |T16CT $86°61 6LY'81 78091 L8YTL LE8'6 3ugp A1 ugq eip ugx ugrn Jpyd 0y ngp ugA [ L
(43 6°¢- L'L LTl L'8¢ €99 wipu 3upy Supj 9p 20
1 SE8YT 8L01 7’60991 |005°C €6€°¢ 6TS°¢ 8LT'C 606°C L60°C 3ugp A1 eip 10U Ny, ‘op Suoi]
(Uh 10°C LI'LL 90°¢l Prie 08¢y % uipu Supy 3upy 9p 29]
6 020°s€ YTl 0'8Tr'sT |00t'S 1€9° 0Ts's 1LYy L9y 0LI°E Sugp AL ugq eip ugy NN Yovs ugSu nyp Suoy| o
0°0¢ 81T $9¢ 8¢ 89 91y % wipu 3upy 3upy op 20 ]
0T 81t 958°GT 6+ 8LIT9 | 9SLLT 96LY T TSITT T068 €158 88°¢8S SN N9LL gy déqu yoeSu wryp
(%) wgu (%) urgu
Sugy 0207 | 02079107 | Sugy | ST0T-I10T
ugnb weN | Sugo Suor | wenb | SugoSuoy| S'OT PI0T €107 41114 1107 HINLL
quig quig 0102 iA NOG NILL [HD LL
(rowr g4 03y yury)

0202-9107 NVOd IVID

(5 g4 03y qui L) ST0Z-010Z NVOd IVID





[image: image13.jpg]. o . ) . . . . . (ugA Sugy + row £ Sugp) d9nu
00S°€ T10T'E 8°LS8 8069 T679 TE0€ T0zL LTSS ASNMHLE e ogy g Suos ngp 1y ny ugs Sugy I
AL HNDI NFLLTHD|
HNVON NARIL LYHd NJLL [HO q
. Suoda) wRIySu Su.ona) roux
£ol “ wryu ¢ Ag3 .05 .00 9p 1310 A NX I £, ke
Apnx
001 6 06 S8 08 0L % wo3 nyy d20np 9 A 1Y) JgYd gA 18y Andu| ¢7
1Y) JEYD ‘i) Op 0 uga 1ey) Jeyd I AL
. Suon.ay 10w 9A ugnyd NIN 141)
001 96 6 06 S8 0L % 09 u3TY yuwop yupy ygnX ugs 95 03 3 1 (44
Suonu) 1gw ugnyd
. nan jep sunay de) rey) d20nu £ nx w:mf
001 001 001 001 001 001 001 % 34 02 3ugp 60y 0gA 1p NEIY €N ) yupy | 14
np| gnx 9yd> nypy ‘d9rysu Jugd mipy 9y L1
€91 191 91 LSI Y 9yl €€l % ns o2 Apd 14y 100 pp Sund nyd ays 31 ]
. . . . . . . "(ugq eip ugx ns oed £go nyd
T9¢ 8'LE 6'C¢ L'TE §Te 43 10€ % 2> 9p g0 wo3 ovq) Funt nyd oyd 3 1 0z
. uop 1813 1Nd Weu yoes
001 001 001 001 001 001 001 % sgnu 3uip ns 26np i 0p o5 wgp 31 A1 61
. . . . quis 3A doy yoes
86 $'L6 T0'L6 976 68 L8 S8 % >onu Suip ns ugy) Suou 1o ugp 3y £1| S
ONOMAL IQIN FA NFLL IHD DYI| 1y
8’1 % dérq3u ey 91 £1| L1
0S 0T Szl S'L 0 0 0 0 % Lour ugy) Sugu Junp Lex gx 3 AL| 91
(%) wgu (%) urgu
Suey 0707 | 0zoz-9107 | Suey |SrozT-I10T
ugnb wey | Suo Sugy | ugnb | Bugosuey| S'O7 PI0T €107 (41114 1107 HNIL
quig quig 0107 iA NOG NYLL THO LL
(rour g4 0dyy yury)

0202-9107 NVOd IVID

(5 g4 03y qui L) ST0Z-010Z NVOd IVID





[image: image14.jpg]ex 91 A wen end SueniS yun SuQyN (xx)

weyd ues gy L, yuy Suguy (Yuey Uty vi3 gA 010 WEU Yugs 0s BIS 03y3) 0ZOT WEU 3 YuIy ngo 0 ()

HITERTTS)
1L°66 75766 8766 LE66 vE'66 TE66 €66 % e13 donb rony ugrp Suap ns oy 31 £L| 1
0L-$9 0L $'€6 €6 06 6 668 % eoy ugA ugnyd jep oud nipy - dg 9y £L| €1
- 0, . .
08-0L 0L $6 6’16 L'96 L9°€6 €6 “ BOY UBA uEnyd Jep quip eid 9 AL| 1
#xEC L'Te 9'1C $'IT €0t 9'81 L'81 Suonig ugp A U yuiq SuQms 95| T
. 21 q a4 pi3
001 001 001 001 001 001 001 % Sonb LpRiE.I0p s WjF S0l & D2
amwc,o::m 9 KA eid
6 $6 6 $6 6 $6 $6 o sgnb ugnyd yép ugx iy Buonyd ‘ex o5 01
50°0- 50°0- s€0- z1- 10- 10 L wig Sugy yuis jgns & wern| 6
£yl 89 6€1 L6 80t 12L Suoud doj ‘Buon) voy 92 ugryy| g
Ly L 6 01 01 11 0¢C Suonn e13 agnb ugnyd jép uony uip Lex| L
w:@: mmo Sunay gA 3uoy)
001 006 8078 19°68 $'88 6'C6 906 % oyd 50y Sunxy w3y dyn 20y iy dyn 0s 03| 9
20y Sun.y d¢q d9rysu 39y yurs 20y I AL
66 86 L6°L6 816 (A3 06 ¥'€6 % m@-—ﬁ S cmwmw -—m:— Q-,wo @——m S
6°66 URIL [6°66 UL 66'66 66'66 001 66'66 66'66 96'66 % weu Juey doy exom 9 wd 3.0y 3 AL| ¥
IOH YX - VOH NYA JA NJIL IHD| 1I
S8y €€ $0¢ LT 90°1¢T 6'S1 19761 % eoy im op 3 AL| €
. . . . . . . ueop 1er3 1ond weu d3ry3u
ST 9L°Tl 61Tl Tl LS'11 88°CI €Tyl % Suou XL Su0. ronu ueyo Suon A1| ©
(%) wgu (%) urgu
Sugy 0207 | 07079107 | Sugy | ST0T-I10T
ugnb weN | Sugo Suor | wenb | SugoSuoy| S'OT PI0T €107 41114 1107 HINLL
quig quig 0102 iA NOG NILL [HD LL
(rowr g4 03y yury)

0202-9107 NVOd IVID

(5 g4 03y qui L) ST0Z-010Z NVOA IVID





[image: image15.jpg]PHU LUC 3

CAC CHI TIEU CHU YEU KINH TE - XA HQI 5 NAM GIAI POAN 2011 - 2015
(Kém theo Quyét dinh s6 01/2016/QD-UBND, ngay 05 thang 01 nam 2016 cia
Uy ban Nhén ddan tinh Ty Ninh)

so voi N
,f, Chi fidu Pon vi | Nghi UTH Q
tinh | quyét | 2010-2015 Clhiiii
T Pat
: dat
TONG SO CHI TIEU 16 7
I |Céc chi tiéu kinh té 3 6
| Téng san phém trong tinh (GRDP gia 2010) tang o tr 12,5% 10.5 X
binh quan hing nam ° tro 1én '
GRDP binh quan dau ngudi (gia 2010) nam cubi tir 2.970
2 giai doan uUsSD 6 lén 2,635 X
3 Qié tri san xudt néng - 14m - thily san tang binh quan o 55 55 %
hang nam (gia 2010)
4 Gi4 tri san xuat cong nghiép ting binh quan hang o tr 20,5% 17.7 X
nam (gia 2010) ’ tré 1én '
5 Gi4 tri san xuét cac nganh dich vu tang binh quan o tr 13% 9.6 .
hiang nam (gia 2010) ° tré 1én :
6 Co chu nganh kinh té trong GRDP nam cudi giai =
doan (theo gia hién hanh)
- Nf)l’lg - lam - thﬁy san % 30-31 28.0
- Cong nghiép - Xay dung % 34-35 36.0
- Dich vu % 34-35 36.0
7 |Kim ngach xuat khau tang binh quan hing nim % 20 23.4 X
g }];;rl:gnf;; sach nha nudc trén dia ban tang binh quan o Teén 14 11.24 X
Trong do, thu néi dia ting binh qudn hang nim % Trén 18 10.78
9 |Vén dau tu toan xa hoi binh quan 5 nam so GRDP % 41 35 X
II | Cac chi tiéu vé xa hoi 7 1
10 |Giam ty 1¢ ho nghéo binh quan hing nam % 2.5 1.45 X
1 TfflO dicu kién giai quyét viéc lam binh quan hang Lfao 20,000 21,250 X
nam dong
12 [Bac si, dugc si trén van dan nam cubi giai doan Nguoi 7 7 X
13 ;II“(})lalne lao dong qua dao tao, day nghé nam cuoi giai o 60 60 X
14 ;);l ilz ;[;enem duéi 5 tuoi suy dinh dudng nam cuoi o |dusi 15% 138 %
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T Chi ticu Pon vi Ngh? UTH
tinh quyét | 2010-2015 Chua
T Dat
: dat

15 [Ty 1 tang dan s6 tu nhién nam cudi giai doan % dudi 1% 0.86 X
16 | Ty 1€ x& c6 Trung tam van hoa hoat dong co6 hiéu qua| % 100 81 X
17 [Ty 1¢ x& xay dung nong thon mai % 20 20 X
III [Cac chi tiéu vé mdi truong 0
13 Ty 1€ (}an cu’A’r‘lor‘lg. thon stir dung nudc sach hop vé o 96 975 %

sinh nam cuoi giai doan
19 TyArl.@ ('1a‘n s0 d6 thi dugc sir dung nudc sach nam o 100 100 %

cudi giai doan
20 |Ty 1é che phu cta rimg dén nam 2015. Trong d6: % X

- Tinh ca d9 che phu cay cao su trén dia ban " 33 37.8
- Néu loai trir cay cao su i 15.7 16.1

Ty 1é khu cong nghiép, khu ché xuat, khu kinh té
21 [ctra khau di vao hoat dong c6 hé théng xur 1y nudc % 100 100 X

thai tap trung dam bao quy dinh vé méi trudng
2 Ty lf; co}so Asran x1‘1at kinh doanh hién cé dat tiéu o, 100 100 %

chuén vé mdi truong

Ty 1é chat thai rin & d6 thi, chét thai nguy hai va .
23 chét thai y té duoc thu gom xir Iy /o 100 100 N
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CAC CHI TIEU CHU YEU KINH TE - XA HOQI 5 NAM GIAI POAN 2016 — 2020
(Kem theo Quyét dinh s6 01/2016/QD-UBND, ngay 05 thdng 01 ndm 2016 cia
Uy ban Nhén ddn tinh Téy Ninh)

, A . oen .. Nghi quyét X
STT Nhom, tén chi tiéu Pon vi tinh 2016-2020
I Chi tiéu vé kinh té
1 Téng san pham trong tinh (GRDP gi4 2010) ting binh quan % 8% tré 1én
hang nam
2 |GRDP binh quan dau nguoi (gia hién hanh) nim cubi giai doan USD 3,800
3 Co céu nganh kinh té trong GRDP nim cudi giai doan (gid
hién hanh)
- Nong - 1am - thiy san % 25-26
- Cong nghiép - Xay dung % 41 -42
- Dich vu (chuea tinh Thué san pham, khoang 4 - 7%) % 27 -28
4 |Gia trj san xuét ndng - 14m - thily san ting binh quan hing nam % 4,5% trd 1én
5 |Gia tri san xuét cong nghiép tang binh quin hing nim % 14,5% tré 1én
6 |Gia tri san xuét cac nganh dich vy ting binh quan hing nim % 6% trd Ién
7 |Thu ngén sach nha nudc trén dia ban ting binh quan hang nim % trén 9%
Trong do, thu néi dia ting binh qudn hang nam % trén 12%
Vén dau tu phat trién toan xa hoi trén dia ban binh quan 5
8 < B % 35
nam so véi GRDP
9  |Kim ngach xuat khau ting binh quan hing nim % 20-23
10  |Kim ngach nhap khau ting binh quan hing nim % 20
I Chi tiéu vé viin hoéa - xa hi
11 |Giam ty 18 ho nghéo binh quan hing nam % 1.3
12 |S6 lao dong c6 viéc lam tang thém hing nam Lao dong 17,000
Ty 1é lao dong dang 1am viéc d3 qua dao tao nam cubi giai
13 % 70
doan
14 |Ty 1& that nghiép nam cudi giai doan % 1.8







[image: image18.jpg]Nghi quyét X

STT Nhoém, tén chi tiéu Pon vi tinh 20162020
15 [Ty 1¢ tang dan s6 tu nhién nim cudi giai doan % dudi 1%
16 Tyil‘e t‘re‘ em dudi 5 tuoi bi suy dinh dudng thé nhe can nam o, dusi 12%

cuoi giai doan
17 S6 béc si, s6 giudong bénh binh quan trén van dan nam cudi
giai doan
- SO béc si bac si 7
- S giudng bénh vién giuong 23
18 Ty 1é dan s tham gia bao hiém y t& nam cubi giai doan % 81
11 Chi tiéu vé Mdi truong
19 Ty 1€ ho dan cu thanh thi dugc str dung nudc sach, nudc hop o 100
vé sinh nam cudi giai doan °
20 Ty 1€ ho dan cu néng thon dugce st dung nudce sach, nudc hop o 08
vé sinh nam cudi giai doan °
1 Ty 1é che phu cua ring dén nam 2020 (bao gdm dd che phu o 36
cy cao su trén dia ban) ° ’
Ty 1é che phii rieng dén ndm 2020 da logi trir cdy cao su 16.3
Ty 1é cac co s6 y té, khu cong nghiép, khu ché xuét xur 1y chat
22 |thai rin, nudc thai dat quy chudn k¥ thuét qudc gia nam cudi % 100
giai doan
3 Ty 1& d6 thi xir Iy dat quy chuén k¥ thuat qudc gia nam cudi
giai doan
+ Chét thai rén % 100
+ Nudc thai % 50
24 [Ty 1é xir ly triét dé co so gdy 6 nhidm moi truong nghiém trong % 100










